
UBND PHƯỜNG AN BIÊN 
TRƯỜNG THCS VĨNH NIỆM 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn: Toán lớp 7 
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) 

Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm) 
(Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm) 
Câu 1. Trong các cách viết sau, cách viết nào biểu diễn số hữu tỉ? 

A. 2,5
5

 B. 3
0
−  C. 5

7−
 D. 2

3
 

Câu 2. Số đối của 32
4

 là 

A. 32
4

+  B. 32
4

 C. 42
3

−  D. 32
4

−  

Câu 3. Kết quả của phép tính 
22 2.

3 3
   
   
   

là: 

 A. 
52

3
 
 
 

 B. 
32

3
 
 
 

 C.
72

3
 
 
 

 D.
22

3
 
 
 

 

Câu 4. Dãy các số hữu tỉ được sắp xếp theo chiều tăng dần là 

A. 1 5 7 8, , ,
9 27 25 125
− −  B. 7 8 1 5, , ,

25 125 9 27
− − . C. 5 1 8 7, , ,

27 9 125 25
− −  D. 8 7 1 5, , ,

125 25 9 27
− −  

Câu 5. So sánh 2,1(3)  và 2,14 : 
A. 2,1(3) 2,14<  B. 2,1(3) 2,14>  C. 2,1(3) 2,14=  D. Không so sánh được 

Câu 6. Cho các số sau: 
5

3 2
2 7 7

0 7 2;1 ; ; ;
0

−
−

−
. Các số hữu tỉ là. 

A. 0 7 2; ; ;
0 5

3
2 7

−
−

−
 B. 7 2;1 ; ;

0 5
3 2
2 7

−
−

−
 C. 0 7 21 ; ; ;

7 07 5
2 −

−
 D. 0 2;1 ; ;

5
3 2
2 7 7

−
−

−
 

Câu 7. Số hữu tỉ x  thỏa mãn 4 5 3
5 2 10

x− −
+ =  là 

A. 1
5

x −
=  B. 1

5
x =  C. 2

5
x =  D. 2

5
x −
=  

Câu 8. Kết quả của phép tính: 21 2 5:
12 3 4

 − 
 

 là: 

A. 3 B. -3 C. -2 D. -4 
Câu 9. Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn ( )0, 35  dưới dạng phân số  

A. 35
99

 B. 35
9

 C. 3
5

 D. 5
3

 

Câu 10. Nếu tia Oz  là tia phân giác của góc xOy  thì: 

A.  xOz zOy>  B.  xOz zOy<  C. 



2
xOyxOz zOy= =  D.   90xOz zOy+ = °  

Câu 11. Chọn câu sai. Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo 
thành 
A. có một cặp góc sole trong bằng nhau thì a//b 



B. có một cặp góc đồng vị bằng nhau thì a//b. 
C. có một cặp góc trong cùng phía bằng nhau thì a//b. 
D. có một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì a//b. 

Câu 12. Cho ABC∆  vuông tại A , biết  30B = ° . Tia phân giác của C  cắt AB  tại D . Số 
đo của BCD  là 
A. 120°  B. 90°  C. 60°  D. 30°  

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai (2,0 điểm) 
Câu 13. Các khẳng định sau đúng hay sai? 
a) 2( 5)− có giá trị bằng 25 
b) ( )( )m n m na a +=  với mọi số tự nhiên , ,a m n  

c) Kết quả của phép tính 
9 71 2 2 5:

2 3 3 6
   − +   
   

 là 8
9

 

d) Nếu |x| = 4 thì 𝑥𝑥 = 4. 
Câu 14. Trong hình sau: Cho Ax⊥c và By⊥c,  040CAx =  , 


030CBy = . 
a) Cho điểm C nằm ngoài đường thẳng x. Đường thẳng đi 
qua C và song song với đường thẳng x là duy nhất;  
b) Ax ⊥By (vì Ax⊥c và By⊥c );  
c)Kẻ Cz đi qua C và song song với Ax mà Ax // By (vì  
Ax⊥c và By⊥c ) thì Cz cũng song song với By; 
d) Số đo  070ACB = . 
Phần III. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn 
Câu 15. Kết quả của phép tính 645 : 165  
Câu 16. Kết quả của phép tính 22025  
Câu 17. Cho các số sau: 

( ) ( ) 1 1250, 01 ;  0,1 235 ;  ;  ;  81;  1,99;  0,212121...
12 5

− − − .  

Hỏi trong các số trên, có bao nhiêu số viết được dưới dạng số 
thập phân vô hạn tuần hoàn? 
Câu 18 Cho hình vẽ, biết AB CD OE∥ ∥ ,  40A = ° ; AO  vuông 

với OC . Hỏi số đo của góc OCD  bằng bao nhiêu độ? 
Phần IV: Tự luận (3,0 điểm) 
Câu 19. (1,0 điểm) Tìm x (kết quả ghi dưới dạng số thập phân, biết:  

a) 5 1
4 2

x − = −  b) 2 1 4:
3 2 3

x + =  

Câu 20 (1,25 điểm) Cho ABC∆  có  080B = 

030C = . Tia phân giác của góc A  cắt BC   
tại  D . Tính ADC , ADB . 
Câu 21. (0,75 điểm) Giá niêm yết của một chiếc tivi ở cửa hàng là 20 triệu đồng. Nhân dịp 
lễ, cửa hàng giảm giá 5%  và giảm thêm 2%  nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. 
Hỏi khách hàng phải thanh toán bao nhiêu tiền mặt cho chiếc tivi đó. 

-------------------- HẾT -------------------- 
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 



 
TRƯỜNG THCS VĨNH NIỆM 
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026  

MÔN TOÁN LỚP 7 
 
Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm) 
Lựa chọn chính xác 1 câu hỏi : 0,25 điểm; 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Đáp án  C D B C A D B B A C C D 

 
Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai (2,0 điểm) 
- Lựa chọn chính xác 1 câu hỏi : 0,1 điểm; Lựa chọn chính xác 2 câu hỏi : 0,25 điểm; Lựa 
chọn chính xác 3 câu hỏi : 0,5 điểm; Lựa chọn chính xác cả 4 câu hỏi: 1 điểm; 

Câu 13 14 
a b c d a b c d 

Đáp án Đ S Đ S Đ S Đ Đ 
Phần III. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn 
Câu trả lời dạng số có 4 ký tự (kể cả dấu dấu “,” nếu kết quả là số thập phân), mỗi câu 
đúng được 0,5 điểm 

Câu 15 16 17 18 
Đáp án  1024 2025 4 50 

Phần IV: Tự luận (3,0 điểm) 
BÀI LỜI GIẢI ĐIỂM 

  
 
 
 
Câu 19 

(1đ) 

 a/ Ta có: 5 1
4 2

x − = −   

 1 5
2 4

x = − +  

 3
4

x =   

 0,75.x =               Vậy 0,75.x =   

 
0,25 điểm 

 
 
 
 
 

0,25 điểm 

 b/ Ta có: 2 1 4:
3 2 3

x + =  

2 4 1:
3 3 2

x = −  

2 5:
3 6

x =  

2 5:
3 6

x =  

2 6.
3 5

x =  

4
5

x =   

 
 
 
 
 
 

0,25 điểm 
 
 
 
 
 

 
 



0,8x = .          Vậy 0,8x = . 0,25 điểm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 20 
(1,25đ) 

 

 
 
 

0,25 điểm 
 

 

Xét ABC∆ :     180Â B C+ + = ° (tổng ba góc của một tam giác) 

80 30 180Â⇒ + °+ ° = ° 180 –110 70Â = ° ° = °⇒  

Vì AD  là tia phân giác của A  nên 1 2
70    35
2

Â Â °
= = = °  

Xét ABD∆ :   

1 180B A ADB+ + = °  (tổng ba góc của tam giác). 

 80 35    180ADB⇒ °+ ° + = °   

 

0 0 0  180 –115 65ADB = =⇒   

 Ta có:      180CA ADDB+ = ° (2 góc kề bù) 

  180 180 65 115ADC ADB⇒ = °− = ° − ° = °  

 Vậy  65 , 115ADB ADC= ° = °  

 
 

0,25 điểm 
 
 

0,25 điểm 
 
 
 
 

0,25 điểm 
 
 

0,25 điểm 
 

  
 
Câu 21 
(0,75đ) 

Khi thanh toán bằng tiền mặt khách hàng được giảm số % là: 
5% 2% 7%+ =  

Số tiền được giảm khi thanh toán bằng tiền mặt là 
77%.20000000 .20 000000 1400000

100
= =  (đồng) 

Khách hàng phải thanh toán bằng tiền mặt cho chiếc tivi đó là 
20 000000 1400000 18600000− =  (đồng) 

 
 

0,25 điểm 
 

0,25 điểm 
 
 

0,25 điểm 

Lưu ý: - HS làm theo cách khác màđúng thì vẫn cho điểm tối đa. 
- HS vẽ hình sai hoặc không vẽ hình thì không chấm điểm bài hình. 
- HS làm đúng đến đâu thì cho điểm đến đó.  

An Biên, ngày 1 tháng 11 năm 2025 
BGH ký duyệt 

 
Người duyệt đề 

 
Người ra đề 

 
 
 

Phạm Thị Ngọc Hoa 
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